
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số B2.11 đường Thùy Dương, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

17/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MINA VILLA VŨNG TÀU

3502417480

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Sản xuất 
giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại

3100

2. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sữa chữa và bảo dưỡng thiết bị kiểm tra thử nghiệm, 
thiết bị trong ngành dầu khí, ngành hàng hải, Sửa chữa, bảo trì 
các phương tiện đo

3312

3. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt giàn giáo chuyên dụng cho các công trình xây 
dựng và ngành công nghiệp nặng; Chế tạo, lắp đặt các chân đế 
giàn khoan, khối thượng tầng, các kết cấu kim loại, các bồn bể 
chứa (xăng dầu, khí hóa lỏng, nước), bình chịu áp lực và hệ 
thống công nghệ;

3320

4. Xây dựng nhà để ở 4101

5. Xây dựng công trình đường sắt 4211

6. Xây dựng công trình đường bộ 4212

7. Xây dựng công trình điện 4221

8. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

9. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

11. Phá dỡ 4311

12. Chuẩn bị mặt bằng 4312

13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MINA VILLA VŨNG TÀU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINA VILLA VUNG TAU COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: MINA VILLA VUNG TAU CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. Lắp đặt hệ thống 
sưởi và điều hòa không khí

4322

15. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

16. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

17. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

18. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

19. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

20. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

21. Bán mô tô, xe máy 4541

22. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

23. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới hàng hóa;

4610

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: mua bán máy móc, thiết bị để sử dụng cho ngành hàng 
hải; Mua bán thiết bị điện, máy móc công nghiệp;

4659

26. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại; Bán buôn sắt, thép

4662

27. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

29. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

30. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

32. Bốc xếp hàng hóa 5224

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

34. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khu nhà nghỉ cho thuê dài hạn và ngắn hạn;

5510(Chính)

35. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

36. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

37. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

38. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

39. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản;

6820
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN HỮU 
HỢP

Thôn Sơn Lập, Xã 
Sơn Bình, Huyện 
Châu Đức, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

12.000.000.000 60,000 077085002313

2NGUYỄN 
THỊ QUỲNH 
NHƯ

Thôn 1, Xã Ea Hu, 
Huyện Cư Kuin, Tỉnh 
Đắk Lắk, Việt Nam

8.000.000.000 40,000 241475325

40. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho 
thuê máy móc thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển;

7730

41. Đại lý du lịch 7911

42. Điều hành tua du lịch 7912

43. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

44. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

45. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

46. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ trượt cát, chạy bộ, đua thuyền, lướt ván, dịch 
vụ thể thao dưới biển;

9329

47. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       077085002313
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Sơn Lập, Xã Sơn Bình, Huyện Châu Đức, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Lô E3-2/36 đường số 18 Khu đô thị Chí Linh, Phường 10, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HỮU HỢP Nam

28/08/1985 Kinh Việt Nam

09/08/2018 Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về 
Dân Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 17/02/2020 đến ngày 18/03/2020


